
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN GDCD 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

THỜI GIAN 45 PHÚT 

 

MA TRẬN ĐỀ 

 
TT Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/ 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ kiểm tra, đánh giá 
Tổng 

% điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 
 

1  Bài 7 : 

Ứng 

phó với 

tình 

huống 

nguy 

hiểm 

 Ứng phó 

với tình 

huống 

nguy 

hiểm 

5 

 

 

 
   

1/2 

 
 1/2 

 

   42,5% 

 (4,25 đ) 

2  Bài 8: 

Tiết 

kiệm 
 Tiết kiệm 

4 

 

 

 
 

1 

 
    

 32,5 % 

 (3,25 đ) 

3 Bài 9: 

Công 

dân 

nước 

Cộng 

hòa xã 

hội chủ 

nghĩa 

Việt 

Nam 

Công 

dân nước 

Cộng 

hòa xã 

hội chủ 

nghĩa 

Việt 

Nam 

3   1     

 

 

 

 

 

25% 

(2,5đ) 

Tỉ lệ 30% 40% 20% 10% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

  



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ  

TT 
Nội 

dung 
Mức độ đánh giá 

Các mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 
Vận dụng 

Vận dụng 

cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

Bài 7 : 

Ứng 

phó 

với 

tình 

huống 

nguy 

hiểm  

 Nhận biết:  

- Nêu được thế nào là 

ứng phó với tình huống 

nguy hiểm. 

- Liệt kê được các cách 

ứng phó với tình huống 

nguy hiểm. 

 Vận dụng  

- Biết vận dụng các biện 

pháp ứng phó với tình 

huống nguy hiểm. 

- Biết rút ra bài học cho 

bản thân về cách ứng phó 

với tình huống nguy hiểm 

5 0 0 0 0 1/2 0 1/2 

2 
Bài 8: 

Tiết 

kiệm  

Nhận biết: 

Nêu được sự cần thiết phải 

biết tiết kiệm trong cuộc 

sống. 

Thông hiểu:  

Trình bày được cách tiết 

kiệm trong cuộc sống 

4 0 0 1 0 0 0 0 

3 

Bài 9: 

Công 

dân 

nước 

Cộng 

hòa xã 

hội 

chủ 

nghĩa 

Việt 

Nam 

Nhận biết: 

Thế nào là công dân 

nước CHXHCNVN 

Thông hiểu: 

Quốc tịch của một 

công dân được ghi ở 

những giấy tờ nào? 
 

3 0 0 1 0 0 0 0 

Tổng 12 0 0 2 0 1/2 0 1/2 

Tỉ lệ % 30 % 40 % 20 % 10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG THCS NỘI DUỆ 

 

 

(Đề có 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 

Năm học 2024 - 2025 

Môn: GDCD - Lớp 6 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

  
 

Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). 

 Chọn đáp án em cho là đúng nhất: 

Câu 1: Tình huống nào dưới đây gây nguy hiểm đến con người?  

A. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to. 

B. Bạn A thường xuyên tắt điện khi ra khỏi phòng. 

C. Bạn B ở trong nhà khi trời mưa giông, lốc, sét. 

D. Bạn C thường xuyên xem dự báo thời tiết. 

Câu 2: Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ 

con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ 

A. tự nhiên.                          B. ô nhiễm. 

C. con người.                       D. xã hội. 

Câu 3: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần 

A. bình tĩnh.                       B. hoang mang. 

C. lo lắng.                          D. hốt hoảng. 

Câu 4: Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người?  

A. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm. 

B. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn. 

C. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện 

D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to. 

Câu 5: Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi mưa dông, lốc, sét chúng ta cần tránh 

A. trú dưới gốc cây, cột điện.              B. tắt thiết bị điện trong nhà. 

C. tìm nơi trú ẩn an toàn.                     D. ở nguyên trong nhà. 

Câu 6: Tiết kiệm là sử dụng một cách  

 A. xa hoa, lãng phí.                             B. hoang phí, thoải mái. 

 C. chi li, bủn xỉn.                                D. hợp lý, đúng mức. 

Câu 7: Tiết kiệm sẽ giúp cuộc sống của chúng ta  

A. nghèo khó và bạn bè xa lánh.         B. ổn định, ấm no, hạnh phúc. 

C. tiêu xài tiền bạc thoải mái.               D. bạn bè trách móc cười chê. 

Câu 8: Câu thành ngữ, tục ngữ, danh ngôn nào dưới đây nói về ý nghĩa tiết kiệm? 

A. Tích tiểu thành đại.                          B. Học, học nữa, học mãi. 

C. Có công mài sắt có ngày nên kim.   D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 

Câu 9: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tiết kiệm? 

A. Tiết kiệm sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế. 

B. Thể hiện sự quý trọng công sức bản thân và người khác. 

C. Người tiết kiệm là ngừơi biết chia sẻ, vì lợi ích chung. 

D. Tiết kiệm làm cho cuộc sống không được thoải mái. 

Câu 10: Công dân là 

A. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định. 

B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định. 

C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định. 

D. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định. 

Câu 11: Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước 



A. Quốc tịch.                B. Căn cước công dân. 

B. Hộ chiếu.                 D. thẻ bảo hiểm y tế. 

Câu 12: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch 

C. A. nhiều nước.              B. nước ngoài. 

D. C. quốc tế.                    D. Việt Nam. 

Phần II. Tự luận (7 điểm). 

Câu 1: (2,25 điểm). Em hãy nêu những biểu hiện của tiết kiệm? Để tiết kiệm tiền em 

đã làm gì? 

Câu 2: (1,75 điểm). Thế nào là công dân? Quốc tịch của một công dân được ghi ở 

những giấy tờ nào? 

Câu 3: (3 điểm). Nghỉ học, N được bố mẹ cho đi du lịch biển cùng cơ quan của bố. Khi 

đang bơi cùng mọi người, N bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa bờ. Quá bất ngờ và sợ hãi 

nên N cố gắng thoát khỏi dòng nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may bác A đang 

bơi gần đó, thấy N gặp nguy hiểm nên gọi cứu hộ trên biển và N được lực lượng cứu hộ 

đưa lên thuyền. 

a. Em có nhận xét gì về cách ứng phó của bạn N và việc làm của bác A?  

b. Nếu là N trong tình huống trên, em sẽ làm như thế nào?  

 

…………….Hết…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HƯỚNG DẪN CHẤM  

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án A C A C A D B A D D A  D 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

    

 

 

 

  1 

 

 

- Biểu hiện của tiết kiệm: 

+ Chi tiêu hợp lí 

+ Tắt các thiêt bị điện, khóa vòi nước khi không sử dụng. 

+ Sắp xếp thời gian làm việc khoa học. 

+ Sử dụng hợp lí và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên. 

+ Bảo quản đồ dung học tâp, lao động khi sử dụng 

+ Bảo vệ của công… 

- Tiết kiệm tiền:  

+ Em bỏ tiền mừng tuổi vào nuôi lợn đất 

+ Không xin tiền bố mẹ để ăn quà vặt 

+ Bảo quản tốt dụng cụ học tập 

+ Không mua những vật dụng không cần thiết…. 

 

1,25 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

   

 

  2 

- Công dân  là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa 

vụ được pháp luật qui định. 

- Quốc tịch của một công dân được ghi ở các giấy tờ sau: căn 

cước công dân, hộ chiếu, giấy khai sinh. 

 

0,75 

 

1 

 

    

 

 

  3 

 

a. Nhận xét: 

- N chưa ứng phó đúng khi bị cuốn vào dòng nước xoáy, N làm 

như thế rất nguy hiểm đến tính mạng. 

- Bác A đã có kỹ năng ứng phó, giúp đỡ người khác khi gặp tình 

huống nguy hiểm, bác đã biết tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của 

những người xung quanh để giúp N. Việc làm của bác A còn thể 

hiện tình yêu thương con người, giúp đỡ người khác khi gặp khó 

khăn… 

  

 

1,0 

 

1,0 

 b. Nếu là N em sẽ: 

Bình tĩnh, thả lỏng người theo dòng nước chảy, khi hết dòng 

ngược nước, em sẽ bơi song song vào bờ và ra hiệu cho lực 

lượng cứu trợ đến giúp. 

 

 

1,0 

 


